




Phụ lục 

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /2026/QĐ-UBND ngày           tháng        năm 2026 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

 

 

TT 

 

 

Tên tiêu 

chí 

 

Nội dung tiêu chí 

Yêu cầu đạt chuẩn 

Nội dung, văn bản 

áp dụng, đánh giá 
Thôn thuộc  

xã nhóm 1 

Thôn thuộc  

xã nhóm 2 

Thôn thuộc 

 xã nhóm 3 

1 

 

Hạ tầng 

kinh tế - 

xã hội 

 

1.1. Hệ thống đường giao 

thông nông thôn trên địa bàn 

thôn theo quy hoạch đảm bảo 

kết nối và được bảo trì hằng 

năm; 100% đường thôn, ngõ, 

xóm được cứng hóa  (bê tông 

hóa hoặc nhựa hóa); cắm mốc 

đầy đủ hành lang đường trục 

chính thôn theo quy hoạch; có 

biển báo giao thông đầu các 

đường thôn (biển báo hạn chế 

tải trọng xe, biển chỉ dẫn). Có 

tối thiểu 60% số km đường 

thôn được trồng cây xanh dọc 

tuyến đường1 

Đạt  Đạt Đạt 

Điều 6 Thông tư số 

10/2026/TT-BXD 

ngày 31/3/2026 của 

Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng 

 
1 Trồng ở nơi có điều kiện trồng đảm bảo cây sống, sinh trưởng tốt, được cụ thể trong phương án thôn nông thôn mới. Về chủng loại cây trồng dọc tuyến: Lựa chọn theo danh mục 

khuyến cáo của cơ quan chuyên ngành, ưu tiên sử dụng các loại cây xanh bản địa, đặc trưng vùng, miền và phù hợp với khu vực nông thôn, bảo vệ được các cây quý hiếm, cây cổ thụ 

có giá trị; không trồng các loài cây dễ gãy, đổ, ảnh hưởng an toàn giao thông và hành lang an toàn lưới điện, không trồng các loài cây thuộc danh mục loài ngoại lai xâm hại theo quy 

định của ngành nông nghiệp. 
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TT 

 

 

Tên tiêu 

chí 

 

Nội dung tiêu chí 

Yêu cầu đạt chuẩn 

Nội dung, văn bản 

áp dụng, đánh giá 
Thôn thuộc  

xã nhóm 1 

Thôn thuộc  

xã nhóm 2 

Thôn thuộc 

 xã nhóm 3 

1.2. Tỷ lệ hộ trên địa bàn thôn 

có đăng ký trực tiếp và được sử 

dụng điện sinh hoạt, sản xuất 

đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn 

định 

≥99% ≥99% ≥98% 

Điều 5 Thông tư số 

17/2026/TT-BCT 

ngày 31/3/2026 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương 

1.3. Diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn thôn được 

tưới và tiêu nước chủ động 

≥90% ≥80% 

Diện tích đất sản 

xuất nông nghiệp 

được tưới và tiêu 

nước chủ động 

phù hợp với điều 

kiện địa hình, 

thủy văn, tập 

quán canh tác địa 

phương 

Điều 4 Thông tư số 

14/2026/TT-

BNNMT ngày 

27/02/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

1.4. Thôn có hạ tầng viễn thông 

đảm bảo phủ sóng, internet đến 

100% khu dân cư nông thôn, 

vùng sản xuất 

- Địa bàn thôn có khả năng tiếp cận, sử dụng ít nhất một 

trong hai loại dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố 

định mặt đất hoặc trên mạng viễn thông di động mặt đất và 

ít nhất một trong hai loại dịch vụ truy nhập Internet trên 

mạng băng rộng cố định mặt đất hoặc trên mạng băng rộng 

di động mặt đất 

- Dịch vụ viễn thông, Internet hiện có trên địa bàn thôn 

phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do cơ quan có 

thẩm quyền ban hành 

Hướng dẫn số 

3781/HD-BKHCN 

ngày 01/6/2026 của 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ 
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TT 

 

 

Tên tiêu 

chí 

 

Nội dung tiêu chí 

Yêu cầu đạt chuẩn 

Nội dung, văn bản 

áp dụng, đánh giá 
Thôn thuộc  

xã nhóm 1 

Thôn thuộc  

xã nhóm 2 

Thôn thuộc 

 xã nhóm 3 

2 

Phát triển 

kinh tế 

nông thôn 

2.1. Thôn có ít nhất 01 mô hình 

nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao hoặc mô hình kinh tế 

xanh hoặc mô hình kinh tế tuần 

hoàn hiệu quả 

Đạt Đạt Đạt 

Điều 10, Điều 11 và 

Điều 12 Thông tư số 

14/2026/TT-

BNNMT ngày 

27/02/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường  

2.2. Thôn có ít nhất 01 sản 

phẩm OCOP được công nhận 

đạt 3 sao trở lên còn thời hạn 

hoặc có ít nhất 01 sản phẩm 

nông nghiệp, nông thôn, làng 

nghề đặc trưng, đặc hữu thực 

hiện hiệu quả trong năm đánh 

giá 

Đạt Đạt Đạt 

Quyết định công 

nhận sản phẩm 

OCOP đạt 3 sao trở 

lên; báo cáo đánh giá 

sản phẩm nông 

nghiệp, nông thôn, 

làng nghề đặc trưng, 

đặc hữu thực hiện 

hiệu quả (có lãi trong 

năm đánh giá) 

2.3. Tỷ lệ hộ nông dân sản 

xuất, kinh doanh giỏi theo quy 

định trên địa bàn thôn 

≥65% ≥55% ≥40% 

Hướng dẫn số 286-

HD/HNDTW ngày 

24/3/2026 của Ban 

Chấp hành Trung 

ương Hội Nông dân 

Việt Nam 
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TT 

 

 

Tên tiêu 

chí 

 

Nội dung tiêu chí 

Yêu cầu đạt chuẩn 

Nội dung, văn bản 

áp dụng, đánh giá 
Thôn thuộc  

xã nhóm 1 

Thôn thuộc  

xã nhóm 2 

Thôn thuộc 

 xã nhóm 3 

2.4. Tỷ lệ hộ có vườn (vườn 

liền thửa từ 1.000 m2 trở lên) 

được chỉnh trang, cải tạo (vườn 

cải tạo hợp lý, loại bỏ cây tạp, 

tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; 

lựa chọn các loại cây trồng phù 

hợp với định hướng phát triển 

sản xuất nông nghiệp, cơ cấu 

lại nông nghiệp của xã) 

≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% 
Báo cáo và đánh 

giá thực tế 

3 

Đào tạo 

nguồn 

nhân lực 

nông thôn 

3.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 

trên địa bàn thôn có bằng cấp, 

chứng chỉ 

≥45% ≥40% ≥30% 

Công văn số 

2558/BNV-

CTTN&BĐG ngày 

20/3/2026 của Bộ 

Nội vụ  

3.2. Tỷ lệ người trong độ tuổi 

trên địa bàn thôn theo học các 

trình độ sau trung học phổ 

thông 

≥ 65% ≥ 55% ≥ 45% 

Thông tư số 

42/2026/TT-

BGDĐT ngày 

29/5/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
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TT 

 

 

Tên tiêu 

chí 

 

Nội dung tiêu chí 

Yêu cầu đạt chuẩn 

Nội dung, văn bản 

áp dụng, đánh giá 
Thôn thuộc  

xã nhóm 1 

Thôn thuộc  

xã nhóm 2 

Thôn thuộc 

 xã nhóm 3 

4 

Văn hóa, 

Giáo dục, 

Y tế 

4.1. Văn hóa 

- Thôn có Nhà văn hóa (hoặc nhà làng truyền thống), khu 

thể thao đạt chuẩn theo quy định. Nhà văn hóa thôn có đầy 

đủ bàn ghế ngồi, trang trí khánh tiết, hệ thống âm thanh, 

ánh sáng và các trang thiết bị khác đảm bảo sinh hoạt văn 

hóa, văn nghệ. Khu thể thao thôn có một số dụng cụ luyện 

tập thể thao phù hợp với phong trào thể thao ở địa phương 

- Có ít nhất 01 địa điểm lắp đặt dụng cụ thể dục, thể thao 

ngoài trời và thiết bị vui chơi, giải trí cho trẻ em 

- Thôn có mô hình thư viện cộng đồng hoặc thư viện tư 

nhân đảm bảo theo quy định 

- Thôn có ít nhất 01 câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật và 01 

câu lạc bộ thể dục, thể thao hoạt động thường xuyên 

- 40% hộ gia đình và 50% người dân trên địa bàn thôn 

tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên 

- Thôn có cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông 

tin - viễn thông hoạt động và kết nối với hệ thống thông tin 

nguồn thành phố 

- Thôn có hương ước được xây dựng và thực hiện theo quy 

định pháp luật, có nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, hệ 

giá trị gia đình 

- Thôn có ít nhất 01 mô hình phòng, chống bạo lực gia 

đình hoạt động hiệu quả 

- Thôn đạt thôn văn hóa trong năm đánh giá 

 

Hướng dẫn số 

1984/HD-

BVHTTDL ngày 

14/4/2026 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
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TT 

 

 

Tên tiêu 

chí 

 

Nội dung tiêu chí 

Yêu cầu đạt chuẩn 

Nội dung, văn bản 

áp dụng, đánh giá 
Thôn thuộc  

xã nhóm 1 

Thôn thuộc  

xã nhóm 2 

Thôn thuộc 

 xã nhóm 3 

4.2. Giáo dục 

- Tỷ lệ người trong 

độ tuổi hoàn thành 

cấp trung học phổ 

thông và tương 

đương: ≥95% 

- Tỷ lệ học sinh 

hoàn thành trung 

học cơ sở được 

tiếp tục học trung 

học phổ thông và 

các trình độ khác: 

≥95%  

- Giáo dục bắt 

buộc hết trung học 

cơ sở: Đạt 

- Thôn có xây 

dựng quỹ khuyến 

học và quản lý, sử 

dụng tốt quỹ 

khuyến học 

- Tỷ lệ người trong 

độ tuổi hoàn thành 

cấp trung học phổ 

thông và tương 

đương: ≥90% 

- Tỷ lệ học sinh 

hoàn thành trung 

học cơ sở được 

tiếp tục học trung 

học phổ thông và 

các trình độ khác: 

≥90%  

- Giáo dục bắt 

buộc hết trung 

học cơ sở: Đạt 

- Thôn có xây 

dựng quỹ khuyến 

học và quản lý, sử 

dụng tốt quỹ 

khuyến học 

- Tỷ lệ người trong 

độ tuổi hoàn thành 

cấp trung học phổ 

thông và tương 

đương: ≥85% 

- Tỷ lệ học sinh 

hoàn thành trung 

học cơ sở được 

tiếp tục học trung 

học phổ thông và 

các trình độ khác: 

≥85%  

- Giáo dục bắt 

buộc hết trung 

học cơ sở: Đạt 

- Thôn có xây 

dựng quỹ khuyến 

học và quản lý, sử 

dụng tốt quỹ 

khuyến học 

Thông tư số 

42/2026/TT-

BGDĐT ngày 

29/5/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

4.3.  Y tế 

- Có tối thiểu 01 nhân viên y tế thôn được đào tạo theo 

khung chương trình do Bộ Y tế quy định; được cấp túi y tế 

thôn theo quy định; thường xuyên hoạt động theo chức 

năng, nhiệm vụ 

Báo cáo và đánh 

giá thực tế 
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TT 

 

 

Tên tiêu 

chí 

 

Nội dung tiêu chí 

Yêu cầu đạt chuẩn 

Nội dung, văn bản 

áp dụng, đánh giá 
Thôn thuộc  

xã nhóm 1 

Thôn thuộc  

xã nhóm 2 

Thôn thuộc 

 xã nhóm 3 

- Không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm2 trên địa bàn thôn 

trong năm đánh giá 

- Tỷ lệ người dân trên địa bàn thôn tham gia Bảo hiểm y 

tế: Năm 2026 ≥ 95,07%; năm 2027 ≥ 96,30%; năm 2028 ≥ 

97,54%; năm 2029 ≥ 98,77%; năm 2030: 100% 

5 

Giảm 

nghèo và 

An sinh 

xã hội 

5.1. Tỷ lệ nghèo đa chiều trên 

địa bàn thôn 
≤1% ≤3% ≤10% 

Điều 22 Thông tư số 

14/2026/TT-

BNNMT ngày 

27/02/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

5.2. Tỷ lệ hộ trên địa bàn thôn 

có nhà ở kiên cố  
≥95% ≥85% ≥75% 

Điều 7 Thông tư số 

10/2026/TT-BXD 

ngày 31/3/2026 của 

Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng 

5.3. Tỷ lệ hộ trên địa bàn thôn 

được sử dụng nước sạch theo 

quy chuẩn 

- Đối với thôn thuộc xã nhóm 1: Tỷ lệ hộ được sử dụng 

nước sạch theo quy chuẩn ≥80% (trong đó tỷ lệ hộ được sử 

dụng nước sạch theo quy chuẩn từ công trình cấp nước tập 

trung ≥ 25%). 

Điều 24 Thông tư 

số 14/2026/TT-

BNNMT ngày 

27/02/2026 của Bộ 

 
2 Vụ ngộ độc thực phẩm là tình trạng ngộ độc cấp xảy ra với 2 người trở lên có dấu hiệu ngộ độc khi ăn cùng một loại thực phẩm tại cùng một địa điểm, thời gian; trường hợp chỉ có 

một người mắc và bị tử vong cũng được coi là một vụ ngộ độc thực phẩm theo quy định tại Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 13/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
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TT 

 

 

Tên tiêu 

chí 

 

Nội dung tiêu chí 

Yêu cầu đạt chuẩn 

Nội dung, văn bản 

áp dụng, đánh giá 
Thôn thuộc  

xã nhóm 1 

Thôn thuộc  

xã nhóm 2 

Thôn thuộc 

 xã nhóm 3 

- Đối với thôn thuộc xã nhóm 2: Tỷ lệ hộ được sử dụng 

nước sạch theo quy chuẩn ≥70% (trong đó tỷ lệ hộ được sử 

dụng nước sạch theo quy chuẩn từ công trình cấp nước tập 

trung ≥ 20%). 

- Đối với thôn thuộc xã nhóm 3: Tỷ lệ hộ được sử dụng 

nước sạch theo quy chuẩn ≥40% (bao gồm tỷ lệ hộ sử 

dụng nước sạch từ công trình cấp nước hộ gia đình và 

công trình cấp nước tập trung (nếu có). 

Trường hợp thôn (thuộc 3 nhóm xã) không sử dụng nước từ 

công trình cấp nước sạch tập trung thì chỉ đánh giá tỷ lệ hộ 

trên địa bàn thôn sử dụng nước sạch quy mô hộ gia đình 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

5.4. Tỷ lệ hộ trên địa bàn thôn 

đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 

sạch, 3 an” 

Thực hiện đánh giá trên địa bàn thôn theo Hướng dẫn số 

53-HD/ĐCT ngày 11/5/2026 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam  
Báo cáo đánh giá 

5.5. Đảm bảo an toàn thực 

phẩm 

100% số hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm trên địa bàn thôn tuân thủ các quy định về đảm bảo 

an toàn thực phẩm  

Điều 26 Thông tư số 

14/2026/TT-

BNNMT ngày 

27/02/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường 
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TT 

 

 

Tên tiêu 

chí 

 

Nội dung tiêu chí 

Yêu cầu đạt chuẩn 

Nội dung, văn bản 

áp dụng, đánh giá 
Thôn thuộc  

xã nhóm 1 

Thôn thuộc  

xã nhóm 2 

Thôn thuộc 

 xã nhóm 3 

6 

Khoa học 

công nghệ 

và 

Chuyển 

đổi số 

6.1. Nhà văn hóa hoặc điểm 

sinh hoạt cộng đồng của thôn có 

kết nối Internet cáp quang băng 

rộng, được trang bị wifi phục 

vụ nhu cầu truy cập, sử dụng 

các dịch vụ số của người dân 

Đạt 
Báo cáo và đánh 

giá thực tế 

6.2. Có thành lập tổ công nghệ 

số cộng đồng và tổ chức hoạt 

động hiệu quả mô hình tổ công 

nghệ số cộng đồng. Tổ công 

nghệ số cộng đồng phải có 

chương trình, kế hoạch hoạt 

động hằng năm. Hằng năm tổ 

chức ít nhất 04 hoạt động, sự 

kiện để hướng dẫn người dân 

về chuyển đổi số, thương mại 

điện tử 

Đạt 

Hướng dẫn số 

3781/HD-BKHCN 

ngày 01/6/2026 của 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

6.3. Có hệ thống camera an 

ninh thôn ở trung tâm thôn, các 

điểm trọng yếu tại khu dân cư 

tập trung kết nối với Công an 

xã, Trưởng thôn 

Đạt 
Báo cáo và đánh 

giá thực tế 
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TT 

 

 

Tên tiêu 

chí 

 

Nội dung tiêu chí 

Yêu cầu đạt chuẩn 

Nội dung, văn bản 

áp dụng, đánh giá 
Thôn thuộc  

xã nhóm 1 

Thôn thuộc  

xã nhóm 2 

Thôn thuộc 

 xã nhóm 3 

6.4. Có tối thiểu 90% số thuê 

bao sử dụng điện thoại thông 

minh trên tổng số thuê bao điện 

thoại di động trên địa bàn thôn 

Đạt 

Báo cáo và đánh giá 

thực tế (số thuê bao 

điện thoại di động 

trên địa bàn thôn là 

thuê bao được xác 

định có thời gian 

phát sinh lưu lượng 

nhiều nhất tại thôn 

đó. Thuê bao sử 

dụng điện thoại 

thông minh là thuê 

bao sử dụng thiết bị 

điện thoại có khả 

năng truy nhập dịch 

vụ Internet từ 3G 

trở lên) 

7 

Môi 

trường và 

cảnh quan 

nông thôn 

7.1. 100% hộ gia đình trên địa 

bàn thôn được tuyên truyền, 

vận động và ký cam kết thực 

hiện bảo vệ môi trường, xử lý 

rác thải và xác động vật chết 

theo quy định 

Đạt 
Báo cáo và đánh 

giá thực tế 
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TT 

 

 

Tên tiêu 

chí 

 

Nội dung tiêu chí 

Yêu cầu đạt chuẩn 

Nội dung, văn bản 

áp dụng, đánh giá 
Thôn thuộc  

xã nhóm 1 

Thôn thuộc  

xã nhóm 2 

Thôn thuộc 

 xã nhóm 3 

7.2. Tỷ lệ chất thải chăn nuôi, 

chất thải hữu cơ, phụ phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn thôn 

được thu gom, xử lý, tái chế 

thành sản phẩm, nguyên liệu, 

nhiên liệu, phân bón 

≥90% 

Điều 35 và Điều 36 

Thông tư số 

14/2026/TT-

BNNMT ngày 

27/02/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

 7.3. Định kỳ tối thiểu 01 

lần/tháng có tổ chức dọn vệ 

sinh, cắt cỏ, phát quang cây 

bụi, nạo vét, khai thông cống 

rãnh chung toàn thôn hoặc tại 

các điểm dân cư tập trung 

Đạt 
Báo cáo và đánh 

giá thực tế 

7.4. Có phương án và thực hiện 

phương án phù hợp về thoát 

nước, thu gom và xử lý nước 

thải sinh hoạt tại các khu dân 

cư nông thôn trên địa bàn thôn  

- Có phương án thoát nước, thu gom, xử lý nước thải phù hợp 

địa hình, khu dân cư trên địa bàn thôn. 

- Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý bằng biện 

pháp phù hợp3: ≥ 50%  

Điều 8 Thông tư số 

10/2026/TT-BXD 

ngày 31/3/2026 của 

Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng  

 
3 Xử lý bằng biện pháp phù hợp: Bể tự hoại xây dựng đúng quy cách hoặc công trình xử lý phân tán phi tập trung quy mô hộ, cụm hộ gia đình, khu dân cư nông thôn dựa trên đặc thù 

mật độ dân cư và điều kiện tự nhiên hoặc hệ thống thu gom, xử lý tập trung quy mô nhỏ (nếu có). 
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TT 

 

 

Tên tiêu 

chí 

 

Nội dung tiêu chí 

Yêu cầu đạt chuẩn 

Nội dung, văn bản 

áp dụng, đánh giá 
Thôn thuộc  

xã nhóm 1 

Thôn thuộc  

xã nhóm 2 

Thôn thuộc 

 xã nhóm 3 

7.5. Tỷ lệ chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh từ các hộ gia 

đình, cá nhân, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ và các tổ 

chức khác trên địa bàn thôn 

được phân loại, thu gom, xử lý 

đạt từ 85% trở lên 

Đạt 

Điều 32 Thông tư 

số 14/2026/TT-

BNNMT ngày 

27/02/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

7.6. Cảnh quan, không gian 

xanh - sạch - đẹp, an toàn; có 

mô hình cải tạo, phục hồi cảnh 

quan, xử lý chất lượng nước 

mặt ao hồ, kênh mương (áp 

dụng đối với thôn có ao hồ, 

kênh mương); có các tuyến 

đường hoa4 được tổ tự quản 

hoặc Hội đoàn thể quản lý, 

chăm sóc 

Đạt 

Điều 39 và Điều 40 

Thông tư số 

14/2026/TT-

BNNMT ngày 

27/02/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

7.7. Việc mai táng, hỏa táng 

trên địa bàn thôn thực hiện phù 

hợp với quy hoạch và quy định; 

không phát sinh việc chôn cất 

Đạt 

Báo cáo đánh giá 

việc mai táng, hỏa 

táng theo quy hoạch 

 
4 Tổng chiều dài các tuyến đường hoa trên địa bàn thôn tối thiểu 2 km đối với thôn thuộc xã nhóm 1, tối thiểu 1,5 km đối với thôn thuộc xã nhóm 2, tối thiểu 1,0 km đối với thôn 

thuộc xã nhóm 3 
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TT 

 

 

Tên tiêu 

chí 

 

Nội dung tiêu chí 

Yêu cầu đạt chuẩn 

Nội dung, văn bản 

áp dụng, đánh giá 
Thôn thuộc  

xã nhóm 1 

Thôn thuộc  

xã nhóm 2 

Thôn thuộc 

 xã nhóm 3 

mới ngoài các nghĩa trang được 

xây dựng theo quy hoạch 

8 

Xây dựng 

hệ thống 

chính trị  

 

8.1. Chi bộ thôn được xếp loại 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 

trong năm đánh giá  
 

 

Đạt 

 

Quyết định/Thông 

báo xếp loại của 

cấp có thẩm quyền 

8.2. Các tổ chức chính trị xã 

hội ở thôn (Chi hội Phụ nữ, Chi 

hội Nông dân, Chi hội Cựu 

chiến binh, Chi đoàn Thanh 

niên) hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trở lên trong năm đánh giá 

Đạt 

Quyết định/Thông 

báo xếp loại của 

cấp có thẩm quyền 

8.3. Ban Giám sát đầu tư của 

cộng đồng thực hiện tốt việc 

tham gia giám sát các công 

trình, dự án, các khoản đóng 

góp của Nhân dân và việc thực 

hiện dân chủ ở cơ sở tại địa bàn 

Đạt Báo cáo 

9 

An ninh, 

Quốc 

phòng 

9.1. Thôn (khu dân cư) được 

công nhận đạt tiêu chuẩn “An 

toàn về an ninh trật tự” trong 

năm đánh giá  

Đạt 

Quyết định công 

nhận của cấp có 

thẩm quyền 
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TT 

 

 

Tên tiêu 

chí 

 

Nội dung tiêu chí 

Yêu cầu đạt chuẩn 

Nội dung, văn bản 

áp dụng, đánh giá 
Thôn thuộc  

xã nhóm 1 

Thôn thuộc  

xã nhóm 2 

Thôn thuộc 

 xã nhóm 3 

9.2. Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự 

trên địa bàn thôn được đánh giá 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 

trong năm đánh giá 

Đạt 

Quyết định/Thông 

báo xếp loại của 

cấp có thẩm quyền 

9.3. 100% công dân trong độ 

tuổi dân quân tự vệ, công dân 

nam trong độ tuổi sẵn sàng 

nhập ngũ; chấp hành tốt việc 

đăng ký nghĩa vụ quân sự. 

Hoàn thành chỉ tiêu giao quân 

(nếu thôn có thanh niên trúng 

tuyển nghĩa vụ quân sự) 

Đạt Báo cáo 

9.4. Không có trường hợp bị 

tước danh hiệu Dân quân tự vệ; 

không có trường hợp thanh 

niên chống lệnh gọi nhập ngũ, 

chống khám nghĩa vụ quân sự 

trong năm đánh giá 

Đạt Báo cáo 

 

Ghi chú: Xã nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 được xác định tại Thông báo số 43/TB-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về Danh sách, số lượng xã thuộc xã nhóm 1, xã nhóm 2, xã nhóm 3 và lộ trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung nếu có). 




